
Màu sắc bằng tiếng Đức
47 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Beige A2
/beːʒ/

Be B1–B2

2 Türkis B2
/tʏʁˈkiːs/
der · số nhiều die Türkise

Màu ngọc lam B1–B2

3 Violett A1
/vi̯oˈlɛt/

Màu tím B1–B2

4 Oliv B1
/oˈliːf/

Ôliu B1–B2

5 Khaki B1
/ˈkaːki/

Màu kaki B1–B2

6 Marineblau B1
/maˈʁiːnəˌblaʊ̯/

Màu xanh nước biển B1–B2

7 Rot A1
/ˈʁoːt/

Màu đỏ A1–A2

8 Gelb A1
/ɡɛlp/

Màu vàng A1–A2

9 Blau A1
/ˈblaʊ̯/

Màu xanh lam A1–A2

10 Grün A1
/ɡʁyːn/

Màu xanh lá A1–A2

11 Schwarz A1
/ˈʃvaʁts/

Đen A1–A2

12 Weiß A1
/vaɪ̯s/

Trắng A1–A2

13 Orange A1
/oˈʁɑ̃ːʒə/

Màu cam A1–A2

14 Lila A1
/ˈliːla/

Màu tím A1–A2

15 Rosa A1
/ˈʁoːza/

Hồng A1–A2

16 Grau A1
/ɡʁaʊ̯/

Xám A1–A2

17 Braun A1
/ˈbʁaʊ̯n/

Màu nâu A1–A2

18 Gold A2
/ɡɔlt/
das

Vàng A1–A2

19 Silber A2
/ˈzɪlbɐ/
das

Bạc A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

20 Himmelblau B1
/ˈhɪməlˌblaʊ̯/

Màu xanh da trời B1–B2

21 Hellblau A1
/ˈhɛlˌblaʊ̯/

Xanh lam nhạt A1–A2

22 Dunkelblau A1
/ˈdʊŋkəlˌblaʊ̯/

Màu xanh lam đậm A1–A2

23 Dunkelrot A2
/ˈdʊŋkl̩ˌʁoːt/

Đỏ sẫm A1–A2

24 Bordeaux B1
/bɔʁˈdoː/
das

Bordeaux C1

25 Burgunderrot B2
/bʊʁˈɡʊndɐˌʁoːt/

Đỏ tía C1

26 Dunkelgrün A1
/ˈdʊŋkəlˌɡʁyːn/

Màu xanh lục đậm A1–A2

27 Hellgrün A1
/ˈhɛlˌɡʁyːn/

Xanh lá nhạt A1–A2

28 Zinnoberrot C1
/tsɪˈnoːbɐˌʁoːt/

Đỏ son C1

29 Umbrabraun C1
/ˈʔʊmbʁaˌbʁaʊ̯n/

Nâu sẫm C1

30 Indigoblau B2
/ˈɪndiɡoˌblaʊ̯/

Màu xanh chàm C1

31 Korallenrot B2
/koˈʁalənˌʁoːt/

Đỏ san hô C1

32 Hellrot A2
/ˈhɛlˌʁoːt/

Đỏ nhạt A1–A2

33 Zitronengelb B2
/tsiˈtʁoːnənˌɡɛlp/

Vàng chanh A1–A2

34 Tiefschwarz B2
/ˈtiːfˌʃvaʁts/

Đen đậm A1–A2

35 Schneeweiß B1
/ˈʃneːˌvaɪ̯s/

Trắng như tuyết A1–A2

36 Sandfarben B1
/ˈzantˌfaʁbən/

Màu cát A1–A2

37 Schokoladenbraun B1
/ʃokoˈlaːdənˌbʁaʊ̯n/

Nâu sô cô la A1–A2

38 Pastellrosa B2
/pasˈtɛlˌʁoːza/

Màu hồng pastel B1–B2

39 Pastellgelb B2
/pasˈtɛlˌɡɛlp/

Màu vàng pastel B1–B2

40 Neonorange B1
/neˈoːnʔoˌʁɑ̃ːʒə/

Màu cam neon B1–B2

41 Neongrün B1
/neˈoːnˌɡʁyːn/

Màu xanh neon B1–B2
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42 Stahlblau B2
/ˈʃtaːlˌblaʊ̯/

Màu xanh thép B1–B2

43 Ocker B2
/ˈɔkɐ/
der

Màu đất son B1–B2

44 Sienna C1
/ziˈɛna/
das

Sienna B1–B2

45 Smaragdgrün B2
/smaˈʁaktˌɡʁyːn/

Xanh ngọc lục bảo B1–B2

46 Salbeigrün B2
/ˈzalbaɪ̯ˌɡʁyːn/

Xanh xô thơm B1–B2

47 Pfirsichfarben B2
/ˈpfɪʁzɪçˌfaʁbn̩/

Màu đào B1–B2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/de/topic/96-mau-sac
German Minute: https://apps.apple.com/app/id6749515334
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